
TRỌNG LƯỢNG BATAM JAKARTA MEDAN BANDUNG SURABAYA BALI

Min 2 KG 1,560,000 1,755,000 1,605,000 1,755,000 1,875,000 1,930,000

3-4 KG 555,000 / Kg 585,000 / Kg 565,000 / Kg 605,000 / Kg 640,000 / Kg 660,000 / Kg

5-10 KG 335,000 / Kg 355,000 / Kg 350,000 / Kg 335,000 / Kg 345,000 / Kg 390,000 / Kg

11-25 KG 290,000 / Kg 299,000 / Kg 286,000 / Kg 290,000 / Kg 295,000 / Kg 315,000 / Kg

26-30 KG 245,000 / Kg 280,000 / Kg 275,000 / Kg 280,000 / Kg 279,000 / Kg 285,000 / Kg

31-50 KG 235,000 / Kg 270,000 / Kg 255,000 / Kg 270,000 / Kg 269,000 / Kg 280,000 / Kg

51-100 KG 215,000 / Kg 250,000 / Kg 230,000 / Kg 250,000 / Kg 259,000 / Kg 265,000 / Kg

101-299 KG 201,000 / Kg 240,000 / Kg 220,000 / Kg 240,000 / Kg 245,000 / Kg 255,000 / Kg

300-499 KG 186,000 / Kg 220,000 / Kg 210,000 / Kg 225,000 / Kg 235,000 / Kg 245,000 / Kg

500-799 KG 175,000 / Kg 212,000 / Kg 195,000 / Kg 220,000 / Kg 225,000 / Kg 235,000 / Kg

800 KG ++ 170,000 / Kg 210,000 / Kg 187,000 / Kg 212,000 / Kg 219,000 / Kg 227,000 / Kg

VIETNAM TO INDONESIA (BY AIR)



Mặt hàng Số lượng từ Đơn vị tính Lịch bay Timeline

Máy móc có Pin 1 Cái

Chất lỏng 1 Lít

Mỹ phẩm 2 Kg

TPCN, Thuốc tây 2 Kg

Hàng Fake 5 Kg

Cây 1 Cây

Yến 1 Lạng

Tượng gỗ 1 Tượng

WINGO OFFICE AND BRANCH
Add Ho Chi Minh: 61/31 Bình Giã, P.13, Q.Tân Bình, HCM

Add Ha Noi: Số 24, Ngõ 342, đường Khương Đình, Quận 

Thanh Xuân, Hà Nội

Add Can Tho: 6A Đường số 10, Khu dân cư Xây dựng, KV 2, 

Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ

Website: wingo.vn                                               Hotline: 1900 3137                                          Fanpage: facebook.com/wingovn

Bảng phụ thu hải quan hàng xuất đối với một số mặt hàng

Mỗi tuần bay 1 

chuyến. Vui lòng 

check trước để nắm 

rõ lịch bay hàng tuần

05-07 Ngày

(Không tính T7,CN 

& Các ngày nghỉ lễ, 

làm việc của hải 

quan 2 Nước)

30,000 / Kg

Những mặt hàng không nhận vận chuyển: Điện thoại, các loại máy thu phát sóng, rượu bia, thuốc lá điện tử, thuốc lá, sex toys

10,000 / Kg

30,000 - 50,000 / Cây

150,000 / Lạng

Check cụ thể từng lô

Phụ thu / Đơn vị tính

350,000 / Cái

350,000 / Kiện

20,000 / Kg


